
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG


THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2011

  Trường Đại học Hùng Vương  (mã trường THV) là trường đại học công lập đa cấp, đa ngành trên quê hương đất Tổ Vua Hùng. Năm 2011, nhà trường dự kiến tuyển sinh 1.750 chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

1. Ngành tuyển: 
                     17 ngành đại học và 5 ngành cao đẳng hệ chính quy 
2. Vùng tuyển:  
  - Hệ ĐH và CĐ ngoài sư phạm tuyển thí sinh tất cả các tỉnh phía Bắc. 
  - Hệ ĐHSP chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hòa Bình. 
  - Hệ CĐSP chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ. 

3. Môn thi:    
  Theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng các khối năng khiếu: khối H: văn, hình họa chì, vẽ trang trí màu (hình họa chì hệ số 2); khối N: văn, thanh nhạc, thẩm âm tiết tấu (thanh nhạc hệ số 2); khối T: sinh, toán, năng khiếu (năng khiếu hệ số 2); khối M: văn, toán, năng khiếu (hát, kể chuyện, đọc diễn cảm) năng khiếu hệ số 1; khối D: môn ngoại ngữ hệ số 2. 

4. Lịch thi:         
            Khối A:                Thi ngày 4-5/7/2011; 

Khối B, C, D, M: Thi ngày 9-10/7/2011; 

Khối N, H, T:       Thi ngày 15-16/7/2011
Mọi thông tin chi tiết, liên hệ:  Trường Đại học Hùng Vương
  Cơ sở 1. Phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  Cơ sở 2: Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ, T.Phú Thọ. 

  Điện thoại:   Văn phòng:       (0210) 3820042 ; 3993.369
                       Phòng Đào tạo:  (0210) 3821970; 3710391
     Website: www.hvu.edu.vn


     Email:    BanTS.THV@moet.edu.vn    
                   dhhungvuongpt@gmail.com
Ghi chú: Trường có đủ chỗ ở trong ký túc xá cho các thí sinh đến dự thi
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	Mã ngành
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	Chỉ tiêu
	Điểm chuẩn (NV 1) các năm

	
	
	
	
	
	2010
	2009
	2008
	2007

	           Hệ đại học (1.220 chỉ tiêu)

	1 
	SP Toán học
	101
	A
	
	
	
	
	

	2 
	SP Hóa học
	201
	A
	
	
	
	
	

	3 
	SP Sinh
	301
	B
	
	
	
	
	

	4 
	SP Ngữ văn
	601
	C
	
	
	
	
	

	5 
	SP Lịch sử 
	602
	C
	
	
	
	
	

	6 
	SP Địa lý
	603
	C
	
	
	
	
	

	7 
	SP Tiếng Anh
	701
	D1
	
	
	
	
	

	8 
	GD Mầm non
	903
	M
	
	
	
	
	

	9 
	GD Tiểu học
	904
	A
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	C
	
	
	
	
	

	11 
	Công nghệ thông tin
	103
	A
	
	
	
	
	

	12 
	Khoa học cây trồng
	304
	A
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	B
	
	
	
	
	

	14 
	Chăn nuôi – Thú y
	306
	A
	
	
	
	
	

	15 
	
	
	B
	
	
	
	
	

	16 
	Quản trị kinh doanh
	401
	A,D1
	
	
	
	
	

	17 
	Kế toán
	402
	A,D1
	
	
	
	
	

	18 
	Tài chính–Ng.Hàng
	403
	A,D1
	
	
	
	
	

	19 
	Việt Nam học
	605
	C
	
	
	
	
	

	20 
	Ngôn ngữ Trung Quốc*
	702
	D1 
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	D4
	
	
	
	
	

	        Hệ cao đẳng (530 chỉ tiêu)

	22 
	SP Toán học (Toán-Lý)
	C66
	A,B
	
	
	
	
	

	23 
	SP Địa (Địa-GDCD)
	C68
	C
	
	
	
	
	

	24 
	GD Thể chất (TD-CTĐội
	C70
	T
	
	
	
	
	

	25 
	SP Âm nhạc
	C72
	N
	
	
	
	
	

	26 
	Hội họa
	C73
	H
	
	
	
	
	


  Ngoài tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy nếu thí sinh có nguyện vọng sẽ được đăng ký xét tuyển vào học TCCN chính quy các ngành: SP nhà trẻ-Mẫu giáo, SP Tiểu học (12+2) và thi vào các hệ đào tạo vừa làm vừa học khác của nhà trường.
